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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP

Ban hành kèm theo quyết định số:      /QĐ-CĐYT ngày      /3/2020
của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh
Tên ngành, nghề: CHĂM SÓC SẮC ĐẸP

Mã ngành, nghề: 
5810404
Trình độ đào tạo: 
Trung cấp 

Hình thức đào tạo: 
Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

Thời gian đào tạo: 2 năm
1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung:

Trang bị kĩ năng giúp bạn tự tin khi bước vào nghề. Đảm bảo sau khóa học học sinh có một tay nghề giỏi với trình độ chuyên môn cao với kĩ năng toàn diện. Không chỉ là một kĩ thuật viên đơn thuần chỉ biết thao tác mà là một kỹ thuật viên tri thức, hiểu sâu được vai trò, tác dụng từng động tác, từng bước trong trị liệu nhằm mang lại hiệu quả dịch vụ cao nhất.
1.2. Mục tiêu cụ thể:

1.2.1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp:
- Kiến thức: 

+ Trình bày rõ ràng ý nghĩa và lịch sử phát triển của làm đẹp, tổng quan sự phát triển các phong cách làm đẹp trên thế giới.

+ Trình bày đầy đủ vai trò của làm đẹp với sự phát triển của xã hội, vai trò và đạo đức của người chuyên viên trong Kỹ thuật chăm sóc sắc đẹp.

+ Trình bày chính xác các kiến thức về chăm sóc da, về trang điểm cá nhân để tôn vinh vẻ đẹp.

+ Trình bày rõ ràng cấu tạo và nguyên lý làm việc của các công cụ, máy móc ứng dụng trong làm đẹp.

+ Trình bày đầy đủ kiến thức về chăm sóc móng.
+ Giải thích chính xác về cấu tạo và chức năng cơ thể, thư giãn chuyên sâu trong chăm sóc cơ thể.

+ Hiểu rõ về ý nghĩa của y tế cộng đồng, khử trùng môi trường và sức khoẻ môi trường, bảo tồn môi trường.

+ Phân tích rõ ràng và ứng dụng chính xác mỹ phẩm trong làm đẹp, đảm bảo an toàn và hiệu quả; 

+ Áp dụng linh hoạt các kiến thức chuyên sâu trong điều trị các bệnh lý về da vào trong quá trình thực hiện điều trị da.
- Kỹ năng:

+ Thực hiện thành thạo chăm sóc da theo đúng tiêu chuẩn trong chăm sóc sắc đẹp;

+ Thực hiện thành thạo trang điểm trên các dạng khuôn mặt;

+ Thực hiện thành thạo sấy các kiểu tóc theo đúng tiêu chuẩn;

+ Thực hiện thành thạo các thao tác về tạo móng, chăm sóc móng và trang trí móng, đắp móng bột, nối móng, vẽ móng nghệ thuật.;

+ Nhận diện chính xác về da và cấu tạo của da, từ đó có phương án tư vấn chăm sóc, điều trị các loại bệnh lý về da;

+ Phân tích chính xác vai trò của thông kinh lạc và thực hiện thành thạo trên các huyệt đạo;
+ Tư vấn chi tiết, thực hiện thành thạo chăm sóc sức khỏe bằng phương pháp massage, bấm huyệt. 

+ Áp dụng linh hoạt trong phối hợp trang phục, cá tính, phong cách trong làm đẹp;

- Thái độ.

+ Có thái độ nghiêm túc trong học tập;

+ Rèn luyện tính tỉ mĩ, cẩn thận, chu đáo trong quá trình làm đẹp;

+ Có ý thức trách nhiệm cao với vai trò của một nhân viên trong chăm sóc sắc đẹp;

+ Trung thực, thật thà trong quá trình học tập và lao động.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:


Học sinh sau khi tốt nghiệp nghề Chăm sóc sắc đẹp trình độ trung cấp có thể làm việc:

- Tại các trung tâm thẩm mỹ trong và ngoài nước;

- Tự mở cho mình cơ sở kinh doanh về làm đẹp.
2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học

- Số lượng môn học, mô đun: 21

- Khối lượng kiến thức toàn khoá học:  67  Tín chỉ

- Khối lượng các môn học chung/đại cương: 255 giờ

- Khối lượng các môn  học, mô đun chuyên môn: 1.515 giờ

- Khối lượng lý thuyết: 444 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 1.326 giờ

3. Nội dung chương trình:
	Mã MH/MĐ
	Tên môn học/mô đun
	Số tín chỉ
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành/ thực tập
	Thi/ Kiểm tra

	I.
	Các môn học chung
	12
	255
	94
	148
	13

	
	
	
	
	
	
	

	MH 
	Chính trị
	2
	30
	15
	13
	2

	MH 
	Pháp luật
	1
	15
	9
	5
	1

	MH 
	Giáo dục thể chất
	1
	30
	4
	24
	2

	MH 
	Giáo dục quốc pḥng - An ninh
	2
	45
	21
	21
	3

	MH 
	Tin học
	2
	45
	15
	29
	1

	MH 
	Tiếng anh
	4
	90
	30
	56
	4


	II
	Các môn học, mô đun chuyên môn 
	55
	1.515
	350
	1.116
	49

	II.1
	Môn học, mô đun cơ sở
	13
	270
	112
	145
	13

	MH
	Giới thiệu về thẩm mỹ
	2
	45
	14
	29
	2

	MH 
	Dịch tễ học
	2
	45
	14
	29
	2

	MH 
	Giải phẫu sinh lý da
	3
	60
	28
	29
	3

	MH 
	Khoa học về tóc
	3
	60
	28
	29
	3

	MH 
	Quản trị kinh doanh cơ sở làm đẹp
	3
	60
	28
	29
	3

	II.2
	Môn học, mô đun chuyên môn
	42
	1.245
	238
	971
	36

	MĐ 
	Make up cơ bản
	6
	135
	42
	87
	6

	MĐ 
	Chăm sóc da cơ bản 1
	3
	90
	28
	58
	4

	MĐ
	Chăm sóc da cơ bản 2
	3
	90
	28
	58
	4

	MĐ 
	Sấy tóc cơ bản
	5
	120
	28
	87
	5

	MĐ 
	Phối hợp thẩm mỹ
	4
	110
	28
	78
	4

	MĐ 
	Ứng dụng chăm sóc da 1
	4
	110
	28
	78
	4

	MĐ 
	Ứng dụng chăm sóc da 2
	4
	110
	28
	78
	4

	MĐ 
	Làm móng
	5
	120
	28
	87
	5

	MĐ 
	Thực hành tốt nghiệp
	5
	225
	0
	225
	BC

	MĐ
	Khoá luận tốt nghiệp
	3
	135
	0
	135
	BC

	 
	Tổng cộng
	67
	1.770
	444
	1.264
	62


4. Hướng dẫn sử dụng chương trình:

4.1. Các môn học chung bắt buộc do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với các Bộ/ngành tổ chức xây dựng và ban hành để áp dụng thực hiện

- Môn Giáo dục chính trị áp dụng Thông tư số 24/2018/TT-BLĐTBXH, ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xă hội)

- Môn Pháp luật áp dụng Thông tư số 13/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

- Môn Giáo dục thể chất áp dụng Thông tư số 12/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
- Môn Giáo dục Quốc pḥng và An ninh áp dụng Thông tư số 10/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
- Môn Tin học áp dụng Thông tư số 11/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26  tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
- Môn Ngoại ngữ áp dụng Thông tư số 03/2019/TT-BLĐTBXH ngày 17 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
4.2. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian  cho các hoạt động ngoại khóa

- Để học sinh có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, Nhà trường có thể bố trí cho học sinh tham quan, học tập, tham gia thực hành, thực tập tại các spa; 
- Ðể giáo dục truyền thống, mở rộng nhận thức và văn hóa xã hội có thể bố trí cho học sinh tham quan một số di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng, tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương;
- Thời gian cho hoạt động ngoại khóa được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khóa vào thời điểm phù hợp:

	TT
	Nội dung
	Thời gian

	1
	 Thể dục, thể thao
	 5 giờ đến 6 giờ; 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày

	2
	Văn hoá, văn nghệ:

Qua các phương tiện thông tin đại chúng

Sinh hoạt tập thể
	 Ngoài giờ học hàng ngày

19 giờ đến 21 giờ (một buổi/tuần)

	3
	 Hoạt động thư viện

Ngoài giờ học, sinh viên có thể đến thư viện đọc sách và tham khảo tài liệu
	Tất cả các ngày làm việc trong tuần

	4
	Vui chơi, giải trí và các hoạt động đoàn thể
	Đoàn thanh niên tổ chức các buổi giao lưu, các buổi sinh hoạt vào các tối thứ bảy, chủ nhật

	5
	Đi thực tế
	Theo thời gian bố trí của giáo viên và theo yêu cầu của môn học



4.3. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra hết môn học, mô đun:


Thời gian tổ chức kiểm tra hết môn học, mô đun được xác định và có hướng dẫn cụ thể trong từng môn học, mô đun trong chương trình đào tạo.
4.4.  Hướng đẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp

 Học sinh phải học hết chư​ơng trình đào tạo và phải tích lũy đủ tín chỉ được quy định bởi các môn học, mô đun trong chương trình đào tạo.

- Hiệu trưởng căn cứ vào kết quả tích lũy số tín chỉ để xét, công nhận tốt nghiệp  và cấp bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp theo quy định.


            Hà Tĩnh, ngày   tháng 3 năm 2020



     HIỆU TRƯỞNG




                Đã kí



          TS. Trần Xuân Hoan
UBND TỈNH HÀ TĨNH


TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ 
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